
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 10257 Phan Thị Bảy TN. Quảng Châu

2 11274 Nguyễn Thị Kim Liên TN. Trí Bổn

3 12244 Mai Thị Xuân An TN. Nhuận An 

4 12246 Trần Thị Kim Anh TN. Hạnh Trọng

5 12247 Phạm Thị Lan Anh TN. Huệ Đàm

6 12248 Nguyễn Thị Bé TN. Hoàn Thọ

7 12252 Nguyễn Thị Ngọc Bích TN. Hạnh Thịnh

8 12256 Nguyễn Thị Hòa Bình TN. Nhuận Thiện

9 12258 Nguyễn Thị Ngọc Cát TN. Thuần Huy

10 12263 Nguyễn Thị Kim Chi TN. Hương Huyền

11 12268 Trần Thị Thanh Đăng TN. Liên Kính

12 12269 Hồ Thị Dao TN. Huệ Liên

13 12272 Trần Thị Ngọc Diễm TN. Trí Hằng

14 12289 Nguyễn Thị Gái TN. Huệ Cảnh

15 12290 Lại Thị Trúc Giang TN. Tâm Chơn

16 12292 Nguyễn Thị Hà TN. Thoại Phúc

17 12309 Nguyễn Thị Thúy Hằng TN. Liên Hiền

18 12310 Hoàng Thị Diệu Hạnh TN. An Thanh

19 12316 Tô Thị Hồng Hạnh TN. Hữu Nguyện

20 12319 Lê Thị Thanh Hậu TN. Vạn Trí

21 12324 Trần Thị Thu Hiền TN. Vạn Hậu

22 12325 Võ Thị Thu Hiền TN. Quảng Hòa

23 12328 Huỳnh Thị Kim Hiền TN. Nhuận Huyền

24 12329 Huỳnh Thị Hiền TN. Thánh Thảo
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25 12330 Nguyễn Thị Hiền TN. Như Tịnh

26 12334 Lê Thị Mỹ Hiếu TN. Liên Anh

27 12340 Ngô Kim Hoa TN. Huệ Phúc

28 12344 Bùi Thị Kim Hoàng TN. Huệ Đăng

29 12346 Nguyễn Thị Hồng TN. Chúc Hoa

30 12347 Phạm Thị Hồng TN. Huệ Mỹ

31 12349 Lê Thị Hồng TN. Nhuận Lợi

32 12355 Trần Thị Hưng TN. Diệu Thịnh

33 12363 Nguyễn Thị Thanh Huyền TN. Thánh Diệu

34 12371 Lê Thị Lài TN. Trung Hiếu

35 12373 Nguyễn Thị Lâm TN. Liên Hoa

36 12382 Nguyễn Thị Trúc Lệ TN. Diệu Ngọc

37 12399 Nguyễn Thị Loan TN. Nhuận Anh

38 12400 Huỳnh Thanh Loan TN. Pháp Huệ

39 12408 Nguyễn Thị Công Lộc TN. Diệu Cát Tường

40 12419 Hứa Thị Mai TN. Nhuận Tánh

41 12420 Phạm Đặng Thanh Mai TN. Huệ Hạnh

42 12422 Đinh Thị May TN. Huệ Lộc

43 12427 Nguyễn Thị Diễm My TN. Nhuận Giác

44 12432 Trần Thị Ngọc Mỵ TN. Diệu An

45 12442 Nguyễn Lệ Nghi TN. Diệu Trang

46 12448 Dương Thị Bích Ngọc TN. Diệu Nhân

47 12450 Nguyễn Hồ Thủy Nguyên TN. Thông Bình

48 12453 Phạm Thị Tú Nguyệt TN. Như Nguyện

49 12454 Phạm Thị Nguyệt TN. Tuệ Quang

50 12455 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TN. Vạn Xuân

51 12458 Võ Thị Kim Nhi TN. Hạnh Liên

52 12461 Nguyễn Thị Ngọc Nhiều TN. Tâm Thi

53 12464 Nguyễn Thị Bích Như TN. Liên Thành

54 12465 Vũ Thị Hồng Nhung TN. Liên Điều

55 12470 Huỳnh Thị Nhượng TN. Chúc Thành
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56 12471 Nguyễn Diệu Ni TN. Nguyên Ân

57 12474 Phạm Thị Thanh Nữ TN. Vạn Thiền

58 12478 Hoàng Thị Oanh TN. Thọ Quang

59 12479 Mai Thị Hồng Phấn TN. Tâm An

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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